
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp Phạm vi hoạt động Trình độ

Loại 

hình

1

Nhà thuốc Cao 

Chánh

Số 23 Nguyễn Tất Thành, 

thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 387 28 Lê Nguyễn Lệ Thu

36/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

2

Quầy thuốc tây 

Hồng Ngọc

Tdp9, thj trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 442 56 Phan Thị Lệ Hồng

24/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

3

Quầy thuốc Thân 

Thiện

Tdp5, thj trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 443 57

Trần Thị Kim 

Tuyến

489/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

8

Nhà thuốc 

Phương Lan

Thôn 10, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông 430 41

Huỳnh Thị Hoàng 

Lan

51/CCHN-D-

SYT-ĐNO

23/8/2017 Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

9

Quầy thuốc Phúc 

Khang

Thôn 9, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông 557 281

Phạm Thị Hoàng 

Anh

348/CCHN-D-

SYT-ĐNO

13/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC
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Quầy thuốc 

Hoàng Anh

Thôn 3, xã Đắk Sin, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Vân 

Anh

773/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/6/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

13

Quầy thuốc Thu 

Hằng

Thôn 3, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 25 315 Bùi Thị Thu Hằng

225/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/9/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

14

Quầy thuốc Đông 

Dương

Thôn 5, xã Đắk Ru, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông 455 739 Nguyễn Thị Đông

685/CCHN-D-

SYT-ĐNO

19/6/2019
Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

15

Quầy thuốc tây số 

09 - Văn Cường

Bon Tinh Wel Đăng, xã 

Đắk Ha, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 457 741 Trần Thị Minh Én

756/CCHN-D-

SYT-ĐNO

27/2/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

4 Quầy tuốc số 10

Thôn Thổ Hoàng 2, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 713 1119

Trần Thị Khánh 

Linh

1062/CCHN-

D-SYT-ĐNO

1/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

5

Quầy thuốc tây 

Bảo Anh

Thôn 9A, xã Đắk Lao, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 714 1120

Nguyễn Thị Thạch 

Thảo

882/CCHN-D-

SYT-ĐNO

5/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

6

Quầy thuốc Bích 

Vân

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 715 1121 Phạm Thị Vân

755/CCHN-D-

SYT-ĐNO

27/02/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc



7

Nhà thuốc Long 

Châu 1421 - 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm FPT 

Long Châu

số 103 thôn Hoà Phong, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắ Mil, 

tỉnh Đắk Nông 716 1122

Nguyễn Thị Thu 

Thuyên

984/CCHN-D-

SYT-ĐNO

18/10/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

10

Nhà thuốc Phúc 

An

Tdp1, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 717 1123

Nguyễn Đình Bình 

Minh

986/CCHN-D-

SYT-ĐNO

25/10/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

12

Quầy thuốc Anh 

Thư

Thôn 5, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 718 1124 Đỗ Thị Minh

17/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

16

Quầy thuốc Ngọc 

Hân

Thôn 1, xã Quảng Tân, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 719 1125 Đinh Thị Ngọc Hân

269/CCHN-D-

SYT-ĐNO

2/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc
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Quầy thuốc Lê 

Hiên

Thôn 5, xã Quảng Tâm, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 720 1126 Lê Thị Hiên

863/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/7/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc 

xin
Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

18

Công ty TNHH 

Dược và Thiết bị 

y tế NPT

số 96 Hai Bà Trưng, 

phường Nghĩa Thành, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 721 5 Hoàng Thị Xuyến

1003/CCHN-

D-SYT-ĐNO 8/12/2022

Mua và bán buôn thuốc ( (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc Gây ngiện, thuốc hướng 

thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

đại học

Doanh 

nghiệp 

bán buôn 

thuốc
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